
1

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Nguyễn Trí Đức Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Quang Hiển; 1975; Viên chức

Nguyễn Trí Đức Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Diệp Thị Thu; 1979; Giáo viên

1/1/2007 Kinh Đoàn

062207001912 Không

Hoàng Kỳ Anh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hoàng Đống Đa; 1974; Kỹ sư

Hoàng Kỳ Anh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Vân; 1983; Kế toán

6/26/2007 Kinh Đoàn

062207000998 Không

Nguyễn Thành Đạt Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Quy; 1984; Làm nông

Nguyễn Thành Đạt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Lan; 1980; Làm nông

6/28/2007 Kinh Đoàn

052207003239 Không

Nguyễn Tiến Đạt Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Tú

Nguyễn Tiến Đạt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trịnh Thị Bích Hoài

7/12/2007 Kinh Đoàn

062207004072 Không

Lương Thành Việt Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lương Thành Vương

Lương Thành Việt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Lệ Hằng

9/15/2007 Kinh Đoàn

Công giáo

Hồ Bảo Anh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Viên chức 12/12 Hồ Trung Hiếu; 1975; Giáo viên

Hồ Bảo Anh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạnh; 1977; Giáo viên

12/4/2007 Kinh Đoàn

062207006076 Không

Hồ Việt Anh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Viên chức 12/12 Hồ Trung Hiếu; 1975; Giáo viên

Hồ Việt Anh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hạnh; 1977; Giáo viên

12/4/2007 Kinh Đoàn

062207006823 Không

Đặng Quốc Đạt Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Văn Cảm; 1981; Nông

Đặng Quốc Đạt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Thanh Thúy; 1989; Buôn bán

1/21/2007 Kinh Đoàn

062207001072 Không

Lê Văn Thảo Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Văn Nghĩa; 1972; Làm nông

Lê Văn Thảo Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm Thị Hạnh; 1974; Làm nông

1/1/2006 Kinh Đoàn

062206002229 Không

Trương Gia Bảo Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trương Thanh Hồng

Trương Gia Bảo Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Tuyết Sương

5/31/2006 Kinh Đoàn

Không

Trần Phương Duy Lợi Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Phương Dũng; 1972; Lái xe

Trần Phương Duy Lợi Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Chương; 1973; Buôn bán

7/4/2006 Kinh Đoàn

062206002222 Công giáo

Bùi Dương Huy Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Bùi Thanh Phong; 1984; Làm nông

Bùi Dương Huy Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Dương Thị Thu Cẩm; 1986; Làm nông

4/6/2006 Kinh Đoàn

5 Đang học tại các trường

6 Đang học tại các trường

7 Đang học tại các trường

2 Đang học tại các trường

3 Đang học tại các trường

4 Đang học tại các trường

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số  1570/QĐ-UBND ngày  14 tháng 11 năm 2025 của  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

11 Đang học tại các trường

12 Đang học tại các trường

8 Đang học tại các trường

9 Đang học tại các trường

10 Đang học tại các trường



2

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

052206001448 Không

Đặng Thanh Ngà Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Thành Hướng

Đặng Thanh Ngà Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Huệ

8/16/2006 Kinh Đoàn

Không

Trịnh Gia Khiêm Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trịnh Anh Huy

Trịnh Gia Khiêm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Ninh Thị Ngọc Yến

2006 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Công Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Bằng

Nguyễn Thành Công Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Bạch Thị Ánh Nga

9/26/2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Quang Chương Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Quang Thuyên; 1979; Giáo viên

Nguyễn Quang Chương Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Như Quỳnh; 1980; Giáo viên

1/9/2005 Kinh Đoàn

062205000976 Không

Nguyễn Tấn Lực Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Tấn Lực Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Tá

7/10/2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Lê Công Phúc Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Huy Hoàng

Trần Lê Công Phúc Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Bích Hà

5/24/2005 Kinh Đoàn

Không

Chế Quang Vỹ Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Chế Quang Mẫn ©

Chế Quang Vỹ Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Tô Thị Khánh Ly; 1977; Buôn bán

9/26/2005 Kinh Đoàn

062205007828 Không

Nguyễn Đức Tâm Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Văn Thịnh; 1973; Công nhân

Nguyễn Đức Tâm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Diễm Lệ; 1972; Làm nông

9/2/2005 Kinh Đoàn

064205000713 Công giáo

Nguyễn Thành Tuấn Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Quý; 1984; Làm nông

Nguyễn Thành Tuấn Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Lan; 1980; Làm nông

7/6/2005 Kinh Đoàn

062205001530 Không

Trịnh Anh Tuấn Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trịnh Trí Tuệ

Trịnh Anh Tuấn Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Thúy Hồng

6/2/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phú Vinh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Phú Quân

Nguyễn Phú Vinh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm Kim Tịnh Thủy

2/5/2005 Kinh Đoàn

062205008559 Công giáo

Nguyễn Cao Sơn Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Cao Kỳ

Nguyễn Cao Sơn Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Cao Thị Hằng

3/24/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Trần Lê Khang Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Trần Lê Khang Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Thanh Thùy

14 Đang học tại các trường

15 Đang học tại các trường

16 Đang học tại các trường

12 Đang học tại các trường

13 Đang học tại các trường

23 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

24 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

25 Đang học tại các trường

20 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

21 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

22 Đang học tại các trường

17 Đang học tại các trường

18 Đang học tại các trường

19 Đang học tại các trường



3

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

6/24/2005 Kinh Đoàn

Không

Trần Quang Huy Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Văn Hương

Trần Quang Huy Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Thảo

9/25/2005 Kinh Đoàn

Công giáo

Đặng Thành Nhật Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Thành Nhân

Đặng Thành Nhật Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần thị Thanh Vi

7/5/2005 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Hoàng Việt Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Huy Quyền

Nguyễn Hoàng Việt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Kim Xuân

2004 Kinh

Công giáo

Trương Văn Tâm Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trương Ngọc Huấn; 1979; Làm nông

Trương Văn Tâm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Dung; 1984; Làm nông

2/7/2004 Kinh Đoàn

Công giáo

Vũ Thành Đạt Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Vũ Mạnh Hoàn; 1973; Làm nông

Vũ Thành Đạt Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan Thanh; 1983; Làm nông

2/3/2004 Kinh

Công giáo

Lê Hoài Nam Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Văn Cần

Lê Hoài Nam Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Thanh Thúy

12/30/2004 Kinh Đoàn

Không

Phan Chinh Nguyên Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Đình Chinh; 1977; Làm nông

Phan Chinh Nguyên Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trương Thị Diễm Hương; 1980; Làm nông

9/9/2004 Kinh Đoàn

Công giáo

Hoàng Hữu Khánh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hoàng Nghĩa; 1977; Thợ mộc

Hoàng Hữu Khánh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hoàng Thị Thu; 1977; Bán vé số

4/13/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Việt Hoàng Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Việt Hoàng Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Nghệ

8/16/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Phúc Thuyên Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thiển; 1961; Làm nông

Nguyễn Phúc Thuyên Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm Thị Hồng Bắc; 1976; Làm nông

3/7/2004 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quang Thịnh Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Quang Thắng

Nguyễn Quang Thịnh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Thu Hương

11/15/2004 Kinh Đoàn

Không

Phan Văn Tài Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Đình Trọng; 1971; Cán bộ thôn

Phan Văn Tài Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Ngọc Thanh; 1975; Buôn bán

3/28/2004 Kinh Đoàn

Không

Trần Đức Hiếu Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Văn Duyệt; 1971; Công nhân

25 Đang học tại các trường

32 Đang học tại các trường

33 Đang học tại các trường

34 Đang học tại các trường

29 Đang học tại các trường

30 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

31 Đang học tại các trường

26 Đang học tại các trường

27 Đang học tại các trường

28 Chính trị đạo đức

38 Đang học tại các trường

35 Đang học tại các trường

36 Đang học tại các trường

37 Đang học tại các trường



4

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Trần Đức Hiếu Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Thảo; 1972; Làm nông

6/21/2003 Kinh Đoàn

Không

Trần Anh Quân Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Anh Chương; 1973; Làm nông

Trần Anh Quân Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Tường Vy; 1973; Làm nông

3/23/2003 Kinh Đoàn

Không

Đặng Văn Khoa Sinh viên Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Văn Khương

Đặng Văn Khoa Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Kim Vương

17/02/2003 Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Quốc Huy Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Trọng

Nguyễn Quốc Huy Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Nghệ

6/30/2002 Kinh Đoàn

Không

Trần Giang Thanh Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12

Trần Giang Thanh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Thanh Giang; 1984; Làm nông

10/1/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Xuân Thanh Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Xuân Hồng; 1969; Làm nông

Nguyễn Xuân Thanh Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Ngọc Anh; 1968; Làm nông

8/19/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Trần Anh Lý Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 10/12 Trần Văn Châu; 1964; Làm nông

Trần Anh Lý Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Búp; 1967; Làm nông

2/28/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Trần Võ Bảo Ngọc Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Công Dương

Trần Võ Bảo Ngọc Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Mỹ Khanh

2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Trương Duy Nghĩa Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trương Công Quý

Trương Duy Nghĩa Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Vương Thị Thu

7/25/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Phan Dũ Phong Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Phan Văn Ly

Phan Dũ Phong Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Nhi

3/15/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Văn Lâm Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12

Nguyễn Văn Lâm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thảo

4/17/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Thanh Lâm Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Thanh Hùng

Nguyễn Thanh Lâm Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Nhân

2/15/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Đoàn Văn Tiến Lao động tự do Phương Quý 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đoàn Kim Tuấn; 1978; Làm nông

Đoàn Văn Tiến Phương Quý 1, Ngọk Bay Phương Quý 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Thanh Nhân; 1981; làm nông

4/3/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Trương Gia Bảo Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trương Hoàng Đạt; 1981; Làm nông

41 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

42 Chính trị đạo đức

43 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

38 Đang học tại các trường

39 Đang học tại các trường

40 Đang học tại các trường

50 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

51 Đang học tại các trường

47 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

48 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

49 Chính trị đạo đức

44 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

45 Chính trị đạo đức

46 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



5

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Trương Gia Bảo Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Thùy; 1983; Làm nông

8/19/2007 Kinh Đoàn

062207000924 Công giáo

Trịnh Hoàng Khánh Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trịnh Ngọc Thọ; 1979; Làm nông

Trịnh Hoàng Khánh Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đinh Thị Phương; 1984; Làm nông

10/11/2007 Kinh Đoàn

062207005064 Không

Lý Dương Quá Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lý Ngọc Trường

Lý Dương Quá Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thắm Tươi

23/8/2007 Kinh

Công giáo

Nguyễn Gia Nhật Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Trình; 1965; Làm nông

Nguyễn Gia Nhật Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Hà; 1968; Làm nông

23/10/2007 Kinh Đoàn

062207002415 Công giáo

Trần Hoàng Anh Nguyên Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Văn Hậu; 1977; Làm nông

Trần Hoàng Anh Nguyên Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Quyên; 1980; Làm nông

11/02/2007 Kinh Đoàn

052207002516 Công giáo

Phan Minh Trung Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Minh Chính

Phan Minh Trung Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Diễm

30/8/2007 Kinh Đoàn

Công giáo

Trần Nhật Tân Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Thế Vinh; 1979; Làm nông

Trần Nhật Tân Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đinh Thị Dung; 1982; Làm nông

30/11/2007 Kinh Đoàn

062207000774 Công giáo

Trương Quốc Đạt Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trương Văn Dũng

Trương Quốc Đạt Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai Phương

29/11/2007 Kinh Đoàn

Công giáo

Lê Quốc Tâm Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Nguyễn Quốc Toàn

Lê Quốc Tâm Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Ngô Thị Mỹ Dung

12/3/2007 Kinh Đoàn

062207004779 Không

Võ Thành Ty Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Thành Công; 1983; Làm nông

Võ Thành Ty Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Nhân; 1983; Làm nông

8/30/2007 Kinh Đoàn

052207015368 Không

Trần Gia Huy Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Ngọc Lương

Trần Gia Huy Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Đức

12/29/2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Phan Đình Hiếu Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Đình Bảo; 1981; Làm nông

Phan Đình Hiếu Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hải Yến; 1983; Làm nông

11/5/2006 Kinh Đoàn

062206001684 Công giáo

Trần Đình Khánh Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Khôi; 1968; Làm nông

Trần Đình Khánh Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Thu Thủy; 1975; Làm nông

8/16/2006 Kinh Đoàn

062206001239 Không

51 Đang học tại các trường

52 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

59 Đang học tại các trường

60 Đang học tại các trường

61 Đang học tại các trường

56 Đang học tại các trường

57 Đang học tại các trường

58 Đang học tại các trường

53 Anh đang tại ngũ

54 Đang học tại các trường

55 Đang học tại các trường

62 Đang học tại các trường

63 Đang học tại các trường
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Nguyễn Phúc Thiện Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Trọng Trương

Nguyễn Phúc Thiện Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Kim Thu

9/17/2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Trần Hữu Phong Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Đức Trí; 1974; làm nông

Trần Hữu Phong Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng Phượng; 1983; Làm nông

12/1/2006 Kinh

062206002064 Công giáo

Trần Minh Nhật Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Ngọc Ninh

Trần Minh Nhật Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Bích Vương

3/28/2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Phạm Nhật Duy Anh Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Đình Phương; 1971; Làm nông

Phạm Nhật Duy Anh Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Mỹ Phương; 1975; Làm nông

6/22/2006 Kinh Đoàn

062206001666 Công giáo

Hồ Triệu Khang Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hồ Ngọc Triều; 1980; Làm nông

Hồ Triệu Khang Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Thúy; 1983; Làm nông

11/1/2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Hải Phong Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hồng Hải

Nguyễn Hải Phong Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Hồng Vân

2006 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Hoàng Nam Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Tuấn; 1965; Làm nông

Nguyễn Hoàng Nam Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Kiều; 1968; làm nông

11/6/2005 Kinh Đoàn

062205002781 Công giáo

Lê Hữu Trí Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Xuân Đức; 1968; Gáo viên

Lê Hữu Trí Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Ngô Thị Thu Phương; 1976; Làm nông

5/9/2005 Kinh Đoàn

062205006168 Công giáo

Nguyễn Huỳnh Đức Khôi Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đức Cần; 1972; Công nhân

Nguyễn Huỳnh Đức Khôi Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Mai Tuyên; 1980; Buôn bán

7/16/2005 Kinh Đoàn

062205002729 Không

Nguyễn Duy Hưng Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đình Thi; 1970; Làm nông

Nguyễn Duy Hưng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đào Thị Tường Vân; 1973; Làm nông

8/18/2005 Kinh Đoàn

062205001612 Công giáo

Đặng Đình Khả Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Đình Thạnh; 1978; Làm nông

Đặng Đình Khả Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Trương Thị Liễu; 1979; Làm nông

8/15/2005 Kinh Đoàn

062205006759 Công giáo

Thái Ngọc Quý Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Thái Ngọc Quyền

Thái Ngọc Quý Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Kim Thành

10/31/2004 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Hải Hoàng Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Hải Hoàng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Lan

9/15/2004 Kinh Đoàn

68 Đang học tại các trường

69 Đang học tại các trường

70 Đang học tại các trường

65 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

66 Đang học tại các trường

67 Đang học tại các trường

64 Đang học tại các trường

74
Anh đang tại ngũ

75 Đang học tại các trường

76 Đang học tại các trường

71 Đang học tại các trường

72 Đang học tại các trường

73 Đang học tại các trường



7

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

Nguyễn Tường Khang Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 Nguyễn Tường Vi

Nguyễn Tường Khang Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đinh Thị Thanh

8/9/2004 Kinh

Công giáo

Nguyễn Văn Hảo Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 6/12

Nguyễn Văn Hảo Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Chi

6/18/2003 Kinh

Công giáo

Trần Công Nhi Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Phương;

Trần Công Nhi Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Toàn

3/4/2003 Kinh

Công giáo

Trần Hải Tràng Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Đức Nhân

Trần Hải Tràng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Nghiệm

6/6/2003 Kinh

Công giáo

Nguyễn Tấn Tài Làm nông Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Cao Thiên

Nguyễn Tấn Tài Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thúy Ngân

9/23/2003 Kinh

Công giáo

Nguyễn Hữu Thắng Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Bình; 

Nguyễn Hữu Thắng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thùy Linh

2003 Kinh Đoàn

Công giáo

Trần Quốc Việt Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Văn Tý

Trần Quốc Việt Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thanh Trà

6/6/2003 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Duy Khánh Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12

Nguyễn Duy Khánh Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Tâm

7/8/2003 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Văn An Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Văn An Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoài

8/25/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Tống Đăng Hiếu Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Tống Tường Vinh

Tống Đăng Hiếu Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thanh Tuyền

6/18/2002 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Huỳnh Đức Luân Sinh viên Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đức Cần; 1972; Công nhân

Nguyễn Huỳnh Đức Luân Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Mai Tuyên; 1980; Buôn bán

3/3/2002 Kinh Đoàn

Không

Trần Văn Thời Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Duy Tân

Trần Văn Thời Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Hồng Yến

4/4/2002 Kinh Đoàn

Không

Trịnh Hoàng Quốc Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trịnh Văn Thọ

Trịnh Hoàng Quốc Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Kim Dung

4/1/2001 Kinh Đoàn

77 Văn hóa thấp

78 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

79 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

76 Đang học tại các trường

86 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

87 Đang học tại các trường

88 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

83 Đang học tại các trường

84 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

85 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

80 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

81 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

82 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

89 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



8

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Không

Lê Hồng Huy Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Hồng Khoa

Lê Hồng Huy Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đào Thị Anh Thư

3/15/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Phan Thanh Hoàng Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Phan Thanh Cường

Phan Thanh Hoàng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Thư

7/10/2001 Kinh Đoàn

Không

Phan Văn Quý Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Văn Tập

Phan Văn Quý Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Dư

6/8/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Ngô Văn Lưu Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Văn Tập

Ngô Văn Lưu Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Dư

3/1/2001 Kinh Đoàn

Công giáo

Nguyễn Văn Hùng Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12

Nguyễn Văn Hùng Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Chi

6/12/2001 Kinh

Công giáo

Nguyễn Trần Đạt Lao động tự do Phương Quý 2, Ngọk Bay Nông dân 10/12 Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Trần Đạt Phương Quý 2, Ngọk Bay Phương Quý 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Quỳnh Tiên

6/23/2001 Kinh

Công giáo

Nguyễn Văn Trường Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Trường Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Qua

12/27/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Trung Trực Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 7/12 Nguyễn Xuân Dương

Nguyễn Trung Trực Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Đỗ Thị Toàn

10/9/2006 Kinh

Không

Lâm Văn Duy Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lâm Văn Phúc

Lâm Văn Duy Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Phượng

5/4/2006 Kinh

Không Đoàn

Cù Trần Quốc Việt Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Cù Tất Dũng

Cù Trần Quốc Việt Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Thanh Xuân

3/25/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tô Anh Thiện Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Tấn Thái

Nguyễn Tô Anh Thiện Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Tô Thị Kim Minh

10/22/2005 Kinh

Không Đoàn

Võ Phương Đông Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Thanh Phương

Võ Phương Đông Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Đỗ Thị Thu Hiền

8/1/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Công Minh Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Tông Hinh

Nguyễn Công Minh Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Phùng Thị Nhiên Hoài

8/16/2005 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Đào Nguyên Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thành Trung

95 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

96 Đang học tại các trường

97 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

92 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

93 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

94 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

89 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

90 Chính trị đạo đức

91 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

101
Đang học tại các trường

102
Đang học tại các trường

103
Đang học tại các trường

98 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

99
Đang học tại các trường

100
Đang học tại các trường



9

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Nguyễn Đào Nguyên Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Đào Thị Như Cang

9/15/2005 Kinh

Không Đoàn

Đặng Tấn Triều Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Tấn Bình

Đặng Tấn Triều Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Hùng

5/24/2005 Kinh

Không Đoàn

Phạm Minh Dương Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Ngọc Dũng

Phạm Minh Dương Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Mai Thị Huệ

5/12/2005 Kinh

Không Đoàn

Lê Chí Công Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Ngọc Dũng

Lê Chí Công Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Mai Thị Huệ

8/25/2005 Kinh

Không Đoàn

Võ Xuân Huy Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Võ Xuân Nông

Võ Xuân Huy Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Kim Thoa

6/27/2005 Kinh

Không

Nguyễn Thanh Hải Sinh viên Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Hải Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Trương Thị Mai

3/12/2004 Kinh

Không Đoàn

Lê Văn Xuân Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lê Văn Sinh

Lê Văn Xuân Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Liên

2/15/2004 Kinh

Không

Đặng Huỳnh Sơn Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Văn Tý

Đặng Huỳnh Sơn Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Thơ

12/16/2004 Kinh

Không Đoàn

Ngô Quang Vinh Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Ngô Văn Nhẫn

Ngô Quang Vinh Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Hà

11/2/2004 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Quốc Đăng Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 9/12

Nguyễn Quốc Đăng Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Ngọc

2005 Kinh

Không

Đào Duy Lân Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đào Duy Thanh

Đào Duy Lân Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Yến

1/16/2003 Kinh

Không Đoàn

Trần Minh Quang Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Lộc

Trần Minh Quang Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Kim Cúc

4/14/2003 Kinh

Không

Huỳnh Văn An Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Huỳnh Nghĩa

Huỳnh Văn An Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Hà

2002 Kinh

Không

Trần Đức Nhân Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Văn Diên

Trần Đức Nhân Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Mai

3/16/2001 Kinh

104
Đang học tại các trường

105
Đang học tại các trường

106
Đang học tại các trường

103
Đang học tại các trường

113 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

114 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

115 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

110 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

111 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

112 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

107 Chính trị đạo đức

108
Đang học tại các trường

109 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

116 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



10

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Không Đoàn

Nguyễn Hữu Quý Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Hoàng

Nguyễn Hữu Quý Trung Thành, Ngọk Bay Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Lan

4/22/2001 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Văn Luật Lao động tự do Trung Thành, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thành Thật

Nguyễn Văn Luật Trung Thành, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Lan

3/16/2001 Kinh

Không Đoàn

Võ Nguyễn Thành Lợi Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Trung Bình

Võ Nguyễn Thành Lợi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thu Giang

11/30/2007 Kinh

Không Đoàn

Phan Ngọc Trịnh Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Anh Tuấn

Phan Ngọc Trịnh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hà Thị Bích Phượng

6/22/2007 Kinh

Không Đoàn

Hoàng Hiệp Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Hoàng Xuân Hoạt

Hoàng Hiệp Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Mỹ Linh

3/27/2007 Công giáo

Không Đoàn

Nguyễn Đăng Dũng Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đăng Hoa

Nguyễn Đăng Dũng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Liên

6/16/2007 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Lê Hoàng Thiện Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Duy Hoàng

Nguyễn Lê Hoàng Thiện Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Tình

5/28/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Tiến Phát Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Việt

Nguyễn Tiến Phát Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Huệ

8/27/2006 Kinh

Không Đoàn

Phạm Hoàng Tuấn Tú Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Đức Cảnh

Phạm Hoàng Tuấn Tú Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Hoàng Thị Hiền

4/8/2006 Kinh

Không Đoàn

Nguyễn Bảo Thiên Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Khánh

Nguyễn Bảo Thiên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Trang Thủy Tiên

11/12/2006 Kinh

Không Đoàn

Đặng Công Chiến Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đặng Trung Hiếu

Đặng Công Chiến Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trương Thị Thu

10/22/2006 Kinh

Không Đoàn

A Nghiêm Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Thuữk

A Nghiêm Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sữk

5/4/2006 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Lôs Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Biơng

A Lôs Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hleng

3/10/2006 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Kơ Noai Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12

122 Đang học tại các trường

123 Đang học tại các trường

124 Đang học tại các trường

119 Đang học tại các trường

120 Đang học tại các trường

121 Đang học tại các trường

116 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

117 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

118 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

128 Đang học tại các trường

129 Đang học tại các trường

130 Đang học tại các trường

125 Đang học tại các trường

126 Đang học tại các trường

127 Đang học tại các trường
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Kơ Noai Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bơk

5/13/2005 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Hĩ Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Ham (c)

A Hĩ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khim

10/1/2005 Ba Na

Công giáo Đoàn

Nguyễn Trần Phi Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Đức Thạch

Nguyễn Trần Phi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Châu

7/27/2004 Kinh

Không Đoàn

Trần Trung Hiếu Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Kim Dũng

Trần Trung Hiếu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Đào Thị Thúy

1/16/2004 Kinh

Không Đoàn

Đào Việt Tin Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đào Hữu Tín

Đào Việt Tin Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Thùy Trang

3/12/2004 Kinh

Không Đoàn

A Băt Sinh viên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Baih

A Băt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhât

14//5/2003 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Năng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nong

A Năng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyar

6/25/2006 Ba Na

Công giáo

A Chương Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sươih

A Chương Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuet

10/2/2006 Ba Na

Công giáo

A Toăt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Tenh

A Toăt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mik

11/7/2006 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Hơ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tri

A Hơ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lui

3/7/2006 Ba Na

Công giáo

A Tiêu Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hrih

A Tiêu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yuât

6/12/2006 Ba Na

Công giáo

A Doai Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Duân

A Doai Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yianh

8/18/2006 Ba Na

Công giáo

A Phôih Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hri

A Phôih Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phiên

6/17/2006 Ba Na

Công giáo

A Hănh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hăch

A Hănh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đem

131 Đang học tại các trường

132 Đang học tại các trường

133 Đang học tại các trường

130 Đang học tại các trường

140 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

141 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

142 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

137 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

138 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

139 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

134 Đang học tại các trường

135 Đang học tại các trường

136 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

143 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

3/5/2006 Ba Na

Công giáo

A Năk Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nam

A Năk Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nem

8/5/2006 Ba Na

Công giáo

A Pun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Kam

A Pun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đẽch

10/5/2006 Ba Na

Công giáo

A Tuyên Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hyep

A Tuyên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thoa

8/4/2006 Ba Na

Công giáo

A Hyôn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hyut

A Hyôn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglữi

4/18/2006 Ba Na

Công giáo

A Thak Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Jon

A Thak Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Băng

8/4/2006 Ba Na

Công giáo

A Tiến Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lôi

A Tiến Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khe

1/7/2006 Ba Na

Công giáo

A Ret Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Thúy

A Ret Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nam

3/26/2006 Ba Na

Công giáo

Je Ri Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Jô

Je Ri Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Maria Trẽnh

11/27/2006 Ba Na

Công giáo Đoàn

A Di Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yơk

A Di Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bal

1/22/2006 Ba Na

Công giáo

A Phơn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phưl

A Phơn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huẽk

3/27/2006 Ba Na

Công giáo

A Liô Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Tơng

A Liô Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wiên

12/22/2005 Ba Na

Công giáo

A Păs Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hữu

A Păs Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưch ©

3/27/2005 Ba Na

Công giáo

A To Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Lưk

A To Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mliuh

4/30/2005 Ba Na

149 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

150 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

151 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

146 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

147 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

148 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

143 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

144 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

145 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

155 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

156 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

152 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

153 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

154 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Chơn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Bưk

A Chơn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lak

5/13/2005 Ba Na

Công giáo

A Nun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ni

A Nun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Oăi

1/5/2005 Ba Na

Công giáo

A Văn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wễ

A Văn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhoa

6/7/2005 Ba Na

Công giáo

A Ngom Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Ngô

A Ngom Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ir

11/6/2005 Ba Na

Công giáo

Nguyễn Mạnh Duy Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Dự

Nguyễn Mạnh Duy Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Loan

9/11/2005 Kinh

Không Đoàn

A Gyưn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gyưng

A Gyưn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Săi

11/29/2005 Ba Na

Công giáo

A Dưk Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Diu

A Dưk Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglang

4/5/2005 Ba Na

Công giáo

A Nhănh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thung

A Nhănh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thúy

2/8/2005 Ba Na

Công giáo

A Võ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hnhai

A Võ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phenh

9/30/2005 Ba Na

Công giáo

A Thuên Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Lar

A Thuên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Waih

2/27/2005 Ba Na

Công giáo

A Bis Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bỡn

A Bis Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khoanh

4/6/2005 Ba Na

Công giáo

Trần Hòa Trung Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Văn Thân

Trần Hòa Trung Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Bích Vân

7/10/2005 Kinh

Không

A Lung Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Luk

A Lung Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc

3/4/2004 Ba Na

Công giáo

158 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

159 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

160 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

156 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

157 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

167 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

168 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

169 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

164 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

165 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

166 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

161 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

162 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

163 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Vĩ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ves

A Vĩ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Suin

8/24/2004 Ba Na

Công giáo

A Thế Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Thôi

A Thế Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huâng

5/7/2004 Ba Na

Công giáo

A Vinh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Pyat

A Vinh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lang

7/21/2004 Ba Na

Công giáo

A Chan Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Tuim

A Chan Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rưch

11/11/2004 Ba Na

Công giáo

A Gôh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Găm

A Gôh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mim

11/2/2004 Ba Na

Công giáo

A Đen Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12

A Đen Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đeh

6/5/2004 Ba Na

Công giáo

A Trươi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Mis

A Trươi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhưm

11/1/2004 Ba Na

Công giáo

A Gô Loi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kao

A Gô Loi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khẽh

6/30/2004 Ba Na

Công giáo

Trần Minh Sỹ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Minh Hùng

Trần Minh Sỹ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Đỗ Thị Bích Ngọc

2/11/2004 Kinh

Không

A Ngôt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Toăi

A Ngôt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Plich

12/11/2004 Ba Na

Công giáo

A Kach Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Kâuh (c)

A Kach Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thak

9/13/2004 Ba Na

Công giáo

A Trust Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Trẫng

A Trust Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trenh

4/23/2004 Ba Na

Công giáo

A Uon Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Uinh

A Uon Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byăi

12/10/2004 Ba Na

Công giáo

A Niêu Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Nong

176 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

177 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

178 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

173 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

174 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

175 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

170 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

171 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

172 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

182 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

183 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

179 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

180 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

181 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Niêu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyar

12/12/2004 Ba Na

Công giáo

A Thấy Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Tenh

A Thấy Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mik

3/13/2004 Ba Na

Công giáo

A Tương Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Juân

A Tương Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ái

10/24/2004 Ba Na

Công giáo

A Khâu Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Hnhech

A Khâu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yer

2/16/2004 Ba Na

Công giáo

A Hĩuh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Huwl (c)

A Hĩuh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kê

10/21/2004 Ba Na

Công giáo

A Tĩu Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngõi

A Tĩu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kưt

10/28/2003 Ba Na

Công giáo

A Yut Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Yuat

A Yut Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bõng

11/30/2003 Ba Na

Công giáo

A Zơck Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Josse

A Zơck Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Djan

9/16/2003 Ba Na

Công giáo

A Hyu Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Hyut

A Hyu Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglữi

6/25/2003 Ba Na

Công giáo

A Kiệt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Biên

A Kiệt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mlưih

3/27/2003 Ba Na

Công giáo

A Mun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Don

A Mun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yuin

8/26/2003 Ba Na

Công giáo

A Kăm Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Kim

A Kăm Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wao

10/23/2003 Ba Na

Công giáo

A Tăng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuất

A Tăng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưk

8/12/2003 Ba Na

Công giáo

A Chơng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Bưk

A Chơng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lak

185 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

186 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

187 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

183 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

184 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

194 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

195 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

196 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

191 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

192 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

193 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

188 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

189 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

190 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

5/8/2003 Ba Na

Công giáo

A Chun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hnhẫn

A Chun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrong

11/18/2003 Ba Na

Công giáo

A Giăo Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Hrũh

A Giăo Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Wen

9/5/2003 Ba Na

Công giáo

A Yữ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tơng

A Yữ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wiên

8/14/2003 Ba Na

Công giáo

A Juăt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Gưt

A Juăt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Soat

4/20/2003 Ba Na

Công giáo

A Chun Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Klin

A Chun Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phưch

6/21/2003 Ba Na

Công giáo

A Thin Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lar

A Thin Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Waih

8/12/2003 Ba Na

Công giáo

A Chơn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Kưũ

A Chơn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Juist

10/4/2003 Ba Na

Công giáo

A Tư Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Hrũk

A Tư Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ruih

9/19/2002 Ba Na

Công giáo

A Gôm Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tũich

A Gôm Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mơu

6/4/2002 Ba Na

Công giáo

A Vỡl Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 10/12 FranCois Goa Đen

A Vỡl Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byưi

6/7/2002 Ba Na

Công giáo

A Nit Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nil

A Nit Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y A Ri

1/1/2002 Ba Na

Công giáo

A Dik Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Diu

A Dik Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglang

4/5/2002 Ba Na

Công giáo

A Thiêng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yuân

A Thiêng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yian

1/1/2002 Ba Na

196 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

203 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

204 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

205 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

200 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

201 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

202 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

197 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

198 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

199 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

209 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

206 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

207 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

208 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Tuên Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Sươih

A Tuên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuet

7/17/2002 Ba Na

Công giáo

A Rich Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Rưp

A Rich Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưn

9/5/2002 Ba Na

Công giáo

A Sư Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sel

A Sư Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Got

6/14/2001 Ba Na

Công giáo

A Khưt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngech

A Khưt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Vik

04/102/2001 Ba Na

Công giáo

A Phi Lip Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lim

A Phi Lip Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wưng

10/18/2001 Ba Na

Công giáo

A Gôs Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Gẽm

A Gôs Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mim

10/8/2001 Ba Na

Công giáo

A Trỡ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Piững

A Trỡ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yich

1/10/2001 Ba Na

Công giáo

A Ging Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuưi

A Ging Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xăp

12/26/2001 Ba Na

Công giáo

A Tel Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuê

A Tel Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưng

1/26/2001 Ba Na

Công giáo

A Trut Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Mis

A Trut Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhưm ©

10/20/2001 Ba Na

Công giáo

A Jual Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gưt

A Jual Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Soat

11/10/2007 Ba Na

Công giáo

Phạm Đăng Khôi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Phạm Đăng Khoa

Phạm Đăng Khôi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Mỵ Châu

6/28/2007 Kinh

Không

A Nhuy Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Thung

A Nhuy Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thủy

12/23/2006 Ba Na

Công giáo

212 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

213 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

214 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

209 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

210 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

211 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

221 Chính trị đạo đức

222 Chính trị đạo đức

218 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

219 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

220 Chính trị đạo đức

215 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

216 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

217 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Xuyên Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Xoăl

A Xuyên Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yưnh

11/12/2005 Ba Na

Công giáo

A Xũ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Sỡn

A Xũ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngọc Phượng

7/24/2005 Ba Na

Công giáo

A Sưc Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Vin

A Sưc Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglưch

9/5/2005 Ba Na

Công giáo

Nguyễn Minh Trí Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Văn Lâm

Nguyễn Minh Trí Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Đinh Thị Huệ

10/26/2004 Kinh

Không

A Thươk Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Phung

A Thươk Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yaoh

4/24/2004 Ba Na

Công giáo

A Să Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Sỡn

A Să Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngọc Phượng

1/15/2004 Ba Na

Công giáo

A Hâm Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Nglar

A Hâm Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dõi

10/7/2002 Ba Na

Công giáo

Nguyễn Minh Trí Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12

Nguyễn Minh Trí Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Loan

6/25/2001 Kinh

Không

Lâm Quốc Vy Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lâm Văn Minh

Lâm Quốc Vy Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Ẩn

8/12/2001 Kinh

Không

A Uổng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 4/12 A Oan

A Uổng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xoa

10/24/2006 Ba Na

Công giáo

A Đăi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12

A Đăi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đeh

7/21/2006 Ba Na

Công giáo

A Cỡ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Túy

A Cỡ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Loănh

6/18/2006 Ba Na

Công giáo

A Sin Hin Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Nhăn

A Sin Hin Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huynh

11/6/2005 Ba Na

Công giáo

A Byi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Thoan

223 Chính trị đạo đức

230 Chính trị đạo đức

231 Chính trị đạo đức

232 Văn hóa thấp

227 Chính trị đạo đức

228 Chính trị đạo đức

229 Chính trị đạo đức

224 Chính trị đạo đức

225 Chính trị đạo đức

226 Chính trị đạo đức

236 Văn hóa thấp

233 Văn hóa thấp

234 Văn hóa thấp

235 Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Byi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrưi

10/12/2005 Ba Na

Công giáo

A Puh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 4/12 A Ngo

A Puh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yush

4/27/2005 Ba Na

Công giáo

A Tăo Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tưk

A Tăo Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mlưih

9/4/2003 Ba Na

Công giáo

A Xi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Mach

A Xi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glưn

1/1/2002 Ba Na

Công giáo

A Tiêt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tenh

A Tiêt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mik

8/10/2001 Ba Na

Công giáo

A Huơn Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Huư

A Huơn Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hliu

8/28/2001 Ba Na

Công giáo

A Kơ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tuy

A Kơ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Loănh

1/6/2001 Ba Na

Công giáo

A Tễ Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Lưk

A Tễ Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mliuh

9/5/2001 Ba Na

Công giáo

A Krưt Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Suar

A Krưt Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phanh

12/14/2001 Ba Na

Công giáo

A Hi Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hăm

A Hi Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ris

11/1/2007 Ba Na

Công giáo

A Hyao Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Hyut

A Hyao Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nglữi

11/23/2007 Ba Na

Công giáo

A Piănh Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Piưng

A Piănh Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wưk

2/12/2007 Ba Na

Công giáo

A Tral Măng Làm nông Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hưng

A Tral Măng Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 1, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nher

1/1/2002 Ba Na

Công giáo

Phan Quang Mạnh Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Linh Thảo

Phan Quang Mạnh Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Minh Tâm

239 Văn hóa thấp

240 Văn hóa thấp

241 Văn hóa thấp

236 Văn hóa thấp

237 Văn hóa thấp

238 Văn hóa thấp

248 Chính trị đạo đức

249 Đang học tại các trường

245 Anh mới xuất ngũ

246 Lao động duy nhất

247 Lao động duy nhất

242 Văn hóa thấp

243 Văn hóa thấp

244 Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

4/8/2007 Kinh

Không

A Hil Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Hỏng

A Hil Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hruư

9/20/2006 Ba Na

Công giáo

A Phôt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phu

A Phôt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tănh

6/14/2006 Ba Na

Công giáo

A Tữk Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Tên

A Tữk Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Binh

12/13/2006 Ba Na

Công giáo

A Jax Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Jiu

A Jax Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blữh

7/12/2006 Ba Na

Công giáo

A Kiệt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Văn Cường

A Kiệt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nuk

4/12/2006 Ba Na

Công giáo

A Phong Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhân

A Phong Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hnưch

7/11/2005 Ba Na

Công giáo

A Bơ Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Măo

A Bơ Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Anh

1/6/2005 Ba Na

Công giáo

U Đạt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Quang Đảo

U Đạt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nat ©

6/25/2004 Tơ Drá

Công giáo

A Sam Hei Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Sam Hĩch

A Sam Hei Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blam

5/2/2004 Ba Na

Công giáo

A Lẽch Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lê

A Lẽch Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y San

9/6/2004 Ba Na

Công giáo

A Kiên Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Jiu

A Kiên Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blữh

11/13/2004 Ba Na

Công giáo

A Rim Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Rưch

A Rim Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Drưng

10/18/2004 Ba Na

Công giáo

A Sra Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Srin

A Sra Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuyền

10/2/2004 Ba Na

249 Đang học tại các trường

250 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

257 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

258 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

259 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

254 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

255 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

256 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

251 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

252 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

253 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

260 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

261 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

262 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Khánh Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gyơuh

A Khánh Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bak

11/26/2004 Ba Na

Công giáo

A Thũich Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhưng (c)

A Thũich Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tuên

9/20/2004 Ba Na

Công giáo

A Khoal Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Mak

A Khoal Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuưh

9/12/2004 Ba Na

Công giáo

A Kuis Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kăn

A Kuis Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byen

10/28/2003 Ba Na

Công giáo

Rcom Jack Sơn Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Rcom H;Duin

Rcom Jack Sơn Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngun Niê

3/25/2003 Ba Na

Công giáo

A Tâp Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuẫng

A Tâp Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hnữih

1/16/2003 Ba Na

Công giáo

A Tôm Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tal (c)

A Tôm Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sưp

6/1/2003 Ba Na

Công giáo

A Phức Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phi

A Phức Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ũnh

3/27/2003 Ba Na

Công giáo

A Hơt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hõng (c)

A Hơt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hruư

2/7/2003 Ba Na

Công giáo

A Ngũi Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngang

A Ngũi Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phach

8/16/2003 Ba Na

Công giáo

Kpă A Drâng Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Kpă Drưt

Kpă A Drâng Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trich

 24/4/2003 Ba Na

Công giáo

A Xrang Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 7/12

A Xrang Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hỡng

6/30/2002 Ba Na

Công giáo

A Les Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Blim

A Les Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Baih

5/17/2001 Ba Na

Công giáo

266 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

267 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

268 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

263 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

264 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

265 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

262 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

275 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

272 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

273 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

274 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

269 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

270 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

271 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



22

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Khơ Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khun

A Khơ Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrưch

6/20/2001 Ba Na

Công giáo

A Tau Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phu

A Tau Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tănh

2/12/2001 Ba Na

Công giáo

A Tông Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tưm

A Tông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hni

5/27/2001 Ba Na

Công giáo

A Ngom Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngang

A Ngom Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phach

11/17/2005 Ba Na

Công giáo

A Nhi Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nhưu

A Nhi Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlanh

4/20/2004 Ba Na

Công giáo

A Kem Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Ngiữn

A Kem Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rănh

4/30/2003 Ba Na

Công giáo

A Vĩ Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Drek

A Vĩ Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yơn

11/14/2007 Ba Na

Công giáo

A Tẫt Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tuẫng

A Tẫt Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hnữih

3/26/2006 Ba Na

Công giáo

A Đơm Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Đi

A Đơm Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưr

7/9/2006 Ba Na

Công giáo

A Dong Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Đănh

A Dong Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ó

11/14/2005 Ba Na

Công giáo

A Gấp Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Gưk

A Gấp Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Grưng

7/1/2004 Ba Na

Công giáo

A Hoan Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Duân

A Hoan Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lỗ

4/1/2002 Ba Na

Công giáo

A Toe Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Hrưn

A Toe Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưnh

12/28/2001 Ba Na

Công giáo

A Đăng Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Đănh

276 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

277 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

284 Văn hóa thấp

285 Văn hóa thấp

286 Văn hóa thấp

281 Chính trị đạo đức

282 Văn hóa thấp

283 Văn hóa thấp

278 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

279 Chính trị đạo đức

280 Chính trị đạo đức

287 Văn hóa thấp

288 Văn hóa thấp

289 Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Đăng Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Õi

12/19/2001 Ba Na

Công giáo

A Tuưih Làm nông Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hrưng

A Tuưih Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Kon Rơ Bang 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trưng ©

1/20/2005 Ba Na

Công giáo

A Huệ Sinh viên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Lơk

A Huệ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rin

4/17/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Tuưn Sinh viên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Tươih

A Tuưn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlương

10/5/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Hiểu Sinh viên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Hung (C)

A Hiểu Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Luyên

5/19/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Hơ Sinh viên Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Hứk

A Hơ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nở

4/25/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Khoăn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Khoăi

A Khoăn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rich

4/11/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Na Sõk Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Huai

A Na Sõk Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sang

4/22/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Khương Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Suin

A Khương Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lay

1/8/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Nhưk Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Srưc

A Nhưk Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Duyên

6/19/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Lương Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wưk

A Lương Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kiên

4/14/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Wă Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Wal

A Wă Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gles

10/25/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Minh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Wonh

A Minh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kul

9/24/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Pô Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tuân

A Pô Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Oen

293 Đang học tại các trường

294 Đang học tại các trường

295 Anh nhập ngũ (2025)

290 Lao động duy nhất

291 Đang học tại các trường

292 Đang học tại các trường

289 Văn hóa thấp

302 Văn hóa thấp

299
Đang quản lý sau 

cai nghiện

300 Văn hóa thấp

301 Văn hóa thấp

296 Anh nhập ngũ (2025)

297 Anh nhập ngũ (2025)

298 Chính trị đạo đức
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

9/30/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Chuất Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Srim

A Chuất Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sap

9/14/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Thươn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thoăng

A Thươn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khỡn

5/19/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Uy Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Uõng

A Uy Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thũi

11/29/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Đức Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yoang

A Đức Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dzuâh

10/29/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Ngó Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ngô

A Ngó Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phương

9/1/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Bam Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nguk

A Bam Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bup

7/14/2006 Rơ ngao

Công giáo

A Vay Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wẽnh

A Vay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc

9/29/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Wun Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Wun Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Luyh

2/17/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Nis Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Noah

A Nis Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Dzuưn

12/14/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Mươi Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Tuak

A Mươi Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Krih

5/25/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Đat Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Đup

A Đat Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Oaih

7/17/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Chanh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Chinh

A Chanh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uit

9/26/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Quay Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Quay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hêm

5/19/2005 Rơ ngao

302 Văn hóa thấp

303 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

304 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

311 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

312 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

313 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

308 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

309 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

310 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

305 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

306 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

307 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

314 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

315 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



25

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Không Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Srẽn

A Không Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Păl

7/15/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Toang Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tuin

A Toang Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lih

1/8/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Ngữ Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Loak

A Ngữ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Philip

7/23/2005 Rơ ngao

Công giáo

A Mis Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Mât

A Mis Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glê

7/3/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Dũng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Rư

A Dũng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yoeng

2/6/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Thươi Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wue

A Thươi Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wih

9/7/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Thể Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khăng

A Thể Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Loan

5/16/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Nhớ Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhâu

A Nhớ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phân

7/1/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Đời Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Trang (C)

A Đời Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pương

8/14/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Nguội Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Ngôn

A Nguội Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Túy

4/1/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Tướng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khuên

A Tướng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Suăn

7/15/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Xôn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Xao

A Xôn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byang

11/16/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Nhum Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhen

A Nhum Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bao

1/1/2004 Rơ ngao

Công giáo

320 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

321 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

322 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

317 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

318 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

319 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

315 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

316 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

326 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

327 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

328 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

323 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

324 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

325 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



26

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Nhơn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Quang

A Nhơn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrep

9/19/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Na Sát Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hoai

A Na Sát Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sang

2/5/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Hao Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Huân

A Hao Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Toa

6/17/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Raih Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Rưt

A Raih Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tư

4/14/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Noái Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nun

A Noái Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thoă

5/4/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Kê Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Nguk

A Kê Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bup

6/8/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Văn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Báo

A Văn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tunh

5/25/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Kĩu Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Prun

A Kĩu Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mlong

1/9/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Hơng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hơt

A Hơng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hồng

2/18/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Xũk Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Pay

A Xũk Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xoan

10/1/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Anh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Wonh

A Anh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kul

9/20/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Rũp Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Brông

A Rũp Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uin

2/8/2003 Rơ ngao

Công giáo

A Biêng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12

A Biêng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hưp

7/15/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Bóng Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Prik

329 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

330 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

331 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

338 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

339 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

340 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

335 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

336 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

337 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

332 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

333 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

334 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

341 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

342 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



27

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Bóng Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyut

9/24/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Khang Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Srum

A Khang Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoang

4/8/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Ton Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Huôn

A Ton Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thúy

1/17/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Chang Hơi Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Hưih

A Chang Hơi Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hiem

2/8/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Thoại Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Thuân

A Thoại Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bat

11/10/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Thững Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Thĩk

A Thững Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hyăng

2/3/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Nóa Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 11/12 A Noar

A Nóa Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phem

10/21/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Hơn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Klaoh

A Hơn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoah

7/6/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Mi Ki Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Tril

A Mi Ki Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kan

3/11/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Blữi Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Blưk

A Blữi Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klũh

11/17/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Roak Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Chinh

A Roak Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uit

7/19/2002 Rơ ngao

Công giáo

A Đâu Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gram

A Đâu Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngãi

1/2/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Sơn Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gruh (C)

A Sơn Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Buat

1/1/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Nhah Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhen

A Nhah Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Baoh

347 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

348 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

349 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

344 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

345 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

346 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

342 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

343 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

353 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

354 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

355 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

350 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

351 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

352 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



28

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

9/19/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Tău Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tăo

A Tău Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yiuh

8/23/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Kuưk Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Lơl

A Kuưk Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bon

2/28/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Trương Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hlung

A Trương Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klai

5/19/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Tiuh Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thuinh

A Tiuh Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hrat

5/14/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Nhớ Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhep

A Nhớ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khăn

4/28/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Thõ Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sơn

A Thõ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yuen

3/4/2001 Rơ ngao

Công giáo

A Srữ Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sriuh

A Srữ Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gơp

1/16/2001 Rơ ngao

Công giáo

Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sơn

A Hạo Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yuen

10/18/2007 Rơ ngao

Công giáo

Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Thoét Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phyar

3/30/2006 Rơ ngao

Công giáo

Làm nông Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lê Văn Hảo (c)

Lê Hiệp Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Kon Hơngo Kơtu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Xeng

10/4/2004 Rơ ngao

Công giáo

A Tih Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Meoh,1970, nông

A Tih Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byưng,1981,nông

5/10/2003 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao Đoàn

Công giáo

A Đo Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đôih (chết), nông

A Đo Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yeh,1978,nông

10/10/2003 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Chi Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Byet,1957, nông

A Chi Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nem,1965,nông

1/30/2004 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

356 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

357 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

358 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

355 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

365
Có 02 người anh 

đã nhập ngũ

366 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

367 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

362 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

363 Lao động duy nhất

364 Lao động duy nhất

359 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

360 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

361 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

368 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



29

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Khoát Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gơr,1959, nông

A Khoát Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y YHyun,1961,nông

3/16/2002 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đăm Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đôih (chết), nông

A Đăm Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yeh,1978,nông

9/12/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Phôn Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Doanh

A Phôn Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hương

10/10/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Tông Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Tách,1983, nông

A Tông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kưởh,1985,nông

9/23/2005 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao Đoàn

Công giáo

A Tanh Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Toai, 1985,nông

A Tanh Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tữu, 1986,nông

3/3/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

Nguyễn Cao Lương Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hồ Sứ, nông

Nguyễn Cao Lương Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc

3/20/2005 Kơ Năng, Ngọk Bay Kinh Đoàn

Công giáo

A Than Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hlem, 1959, nông

A Than Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hech, 1960,nông

2004 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Choăt Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Liuh,nông

A Choăt Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưt,nông

4/24/2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nhạc Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Vưng,1973, nông

A Nhạc Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yen,1978,nông

10/28/2006 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thăn Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tưu, 1973, nông

A Thăn Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wưk, 1976,nông

9/1/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Sang Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Suh, 1975, nông

A Sang Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hyăn, 1979,nông

12/29/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Việt Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Việt Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mông,1981,nông

5/5/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Chuy Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gach,1971, nông

A Chuy Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hunh,1970,nông

11/8/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

374 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

375 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

376 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

371 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

372 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

373 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

368 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

369 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

370 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

380 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

381 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

377 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

378 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

379 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



30

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Kững Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kak,1982, nông

A Kững Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Plen,1979,nông

3/6/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Mon Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Ngu,1965, nông

A Mon Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gat, 1970, nông

1/7/2002 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Noan Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Haih, nông

A Noan Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hich, nông

11/20/2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Hôp Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Trớp,1966, nông

A Hôp Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưng,1968,nông

2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na Đoàn

Công giáo

A Dân Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Glen, nông

A Dân Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gưng,1968,nông

8/8/2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Bưn Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bes,1981, nông

A Bưn Măng La, Ngọk Ba Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kyon,1975,nông

7/18/2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Tron Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Wăr, nông

A Tron Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngem,1975,nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ước Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Ưp, nông

A Ước Măng La, Ngọk Ba Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yao,1975,nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Tuni Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Hyunh,nông

A Tuni Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khuya,nông

12/10/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Hiếu Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Lis,nông

A Hiếu Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngut,nông

1/14/2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Sih Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Brưt,nông

A Sih Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lê,1975,nông

12/12/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Linh Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Lưu,1979,nông

A Linh Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Branh,1978,nông

10/25/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Vưt Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Brư,1963,nông

A Vưt Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phier,1970,nông

3/20/2003 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Chũk Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Chuất,1976,nông

383 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

384 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

385 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

382 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

392 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

393 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

394 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

389 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

390 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

391 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

386 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

387 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

388 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

395 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



31

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Chũk Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thủy,1981,nông

9/11/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nao Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Thuih,1972,nông

A Nao Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngip,1972,nông

9/8/2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Lạc Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lãi,1975,nông

A Lạc Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lỡi,1978,nông

10/22/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ka Sim Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Bunh,1956,nông

A Ka Sim Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khưm,1956,nông

2/1/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Kut Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Tâm,1979,nông

A Kut Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phưh,1981,nông

5/27/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Quâng Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Hret,1984,nông

A Quâng Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tỗi,1984,nông

5/4/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Can Ly Ngis Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Lưới,1986,nông

A Can Ly Ngis Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngăm,1986,nông

9/20/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Một Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Rŏng,1984,nông

A Một Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thủy,1986,nông

3/21/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thung Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Then,1975,nông

A Thung Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khen,1977,nông

3/5/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Vin Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Brư, 1963,nông

A Vin Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pher,1970,nông

2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nhân Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Byuêl,1981,nông

A Nhân Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đaih,1986,nông

3/29/2003 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng

Công giáo

A Quyên Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Winh,1979,nông

A Quyên Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tren,1981,nông

6/3/3003 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng

Công giáo

A Xuân Thiện Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 10/12 A Theoh,1976,nông

A Xuân Thiện Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tung,1980,nông

3/20/2003 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng

Công giáo

A Tú Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Meoh,nông

A Tú Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưng,nông

401 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

402 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

403 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

398 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

399 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

400 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

395 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

396 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

397 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

407 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

408 Lao động duy nhất

404 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

405 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

406 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

5/26/2001 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Toă Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hlơk,nông

A Toă Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đek,1959,nông

2/20/2001 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Ten Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 11/12

A Ten Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Brứi,nông

2/10/2002 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Nỗi Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hluk,1962, nông

A Nỗi Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byek,1962,nông

10/17/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Xây Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Thôn, 1971,nông

A Xây Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưp, 1972,nông

10/13/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao Đoàn

Công giáo

A Choăt Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Liuh,nông

A Choăt Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blưt,nông

4/24/2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nguyên Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Mar, 1975, nông

A Nguyên Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Iem, 1979,nông

4/4/2004 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nhức Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nhân, nông

A Nhức Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngeh, nông

7/12/2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Vân Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Wưch(chết), 1980, nômg

A Vân Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rưng, 1985, nông

12/2/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nhân Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhơh(Chết)

A Nhân Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yup,1960,Hưu trí

7/19/2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Lơnh Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lưch,nông

A Lơnh Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Jrinh,nông

4/5/2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Kang Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gơn,nông

A Kang Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trơi(Chết)

7/15/2001 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ni Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thuih(Chết)

A Ni Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nghip,1972, nông

6/6/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Sứ Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Sứ Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tân (chết)

1/3/2003 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

410 Lao động duy nhất

411 Lao động duy nhất

412 Lao động duy nhất

408 Lao động duy nhất

409 Lao động duy nhất

419 Lao động duy nhất

420 Lao động duy nhất

421 Lao động duy nhất

416 Lao động duy nhất

417 Lao động duy nhất

418 Lao động duy nhất

413 Lao động duy nhất

414 Lao động duy nhất

415 Lao động duy nhất
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Hiêm Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Toan,1974(Chết)

A Hiêm Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khăch,1973,nông

2/5/2003 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A  Duy Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Yiêng,nông

A  Duy Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thiên,nông

4/11/2001 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng Đoàn

Công giáo

A Wa Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Wôn,1979,nông

A Wa Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thanh, 1980,nông

9/30/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao Đoàn

Công giáo

A Nâc Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nal,1978(Bị liệt)

A Nâc Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nhi, 1980,nông

3/9/2006 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Hỷ Sinh viên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Hrủi, nông

A Hỷ Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trái,1974,nông

6/1/2004 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Tp Hồ Chí Minh Rơ ngao Đoàn

Công giáo

A Triển Sinh viên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Trêuh,1981, giáo viên

A Triển Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lưp,1983,nông

1/8/2005 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Quảng Ngãi Rơ ngao Đoàn

Công giáo

Nguyễn Tiến Đạt Sinh viên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Luận,1981, nông

Nguyễn Tiến Đạt Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Mai Thị Xuân Thảo,1979,nông

2/21/2005 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Tp Huế Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Thành Lợi Sinh viên Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Tài, nông

Nguyễn Thành Lợi Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần T. Mỹ Liên, nông

2/12/2007 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Tp HCM Kinh Đoàn

Không

Nguyễn Đại Độ Sinh viên Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thái Hùng, 1975, nông

Nguyễn Đại Độ Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Nương, 1979,nông

1/2/2006 Kơ Năng, Ngọk Bay Kinh Đoàn

Không

A Yang Sinh viên Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Yâng, nông

A Yang Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoa, nông

5/24/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

Võ Đức Trình Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Đức Nhuận,1960, nông

Võ Đức Trình Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Hồ Hoa1969,nông

12/8/2004 Măng La, Ngọk Bay Kinh

Công giáo

Lương Sơn Bá Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lương Văn Đào,1978,nông

Lương Sơn Bá Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn T Thúy Ngân,1977,nông

12/1/2006 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Kinh Đoàn

Không

A U Tan Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Nghĩa,1983, Công chức 

A U Tan Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Sinh,1985, giáo viên

1/28/2005 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng Đoàn

Không

421 Lao động duy nhất

428 Đang học tại các trường

429 Đang học tại các trường

430 Đang học tại các trường

425 Anh nhập ngũ (2025)

426 Đang học tại các trường

427 Đang học tại các trường

422 Lao động duy nhất

423 Lao động duy nhất

424 Anh nhập ngũ (2025)

434 Đang học tại các trường

431 Đang học tại các trường

432 Đang học tại các trường

433 Đang học tại các trường
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Nguyễn Viết Thân Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hồng Kiện,1968,nông

Nguyễn Viết Thân Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồ Lan,1971,nông

2002 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Kinh Đoàn

Công giáo

A Tây Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Luk,nông

A Tây Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Duy,nông

2000 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Phong Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Hvum,nông

A Phong Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yok,nông

2001 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Tin Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 6/12

A Tin Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mái, 1967,nông

2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Lâp Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Lưu,1973, nông

A Lâp Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đái, 1967,nông

2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Bất Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Wiu, nông

A Bất Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưnh,nông

2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Xố Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Nheng(Chết)

A Xố Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rưuh,nông

2005 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thay Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Mưih, nông

A Thay Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uy,nông

2001 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Kân Nông Kơ Năng, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Mưih, nông

A Kân Kơ Năng, Ngọk Bay Kơ Năng, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Uy,nông

2/28/2006 Kơ Năng, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Điên Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Nong,nông

A Điên Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gleoh,nông

2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Yu Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Yam,nông

A Yu Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klưp,nông

2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Phân Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phưp,1976,nông

A Phân Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lĩ,nông

3/20/2002 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Năk Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nốt,1972,nông

A Năk Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thị Ly,1975,nông

3/28/2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Triệu Măng La, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hmưnh,nông

437 Chính trị đạo đức

438 Chính trị đạo đức

439 Chính trị đạo đức

435 Đang học tại các trường

436 Chính trị đạo đức

446 Chính trị đạo đức

447 Chính trị đạo đức

448 Chính trị đạo đức

443 Chính trị đạo đức

444 Chính trị đạo đức

445 Chính trị đạo đức

440 Chính trị đạo đức

441 Chính trị đạo đức

442 Chính trị đạo đức
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Triệu Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khưih,1975,nông

7/13/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Hơn Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Kyis,1976,nông

A Hơn Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mi,1975,nông

3/10/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ly Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Mốt,nông

A Ly Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Thuy,nông

2002 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nôih Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Nong,nông

A Nôih Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glis,1985,nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Nơh Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Nong,nông

A Nơh Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glis,1985,nông

2/2/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Truyên Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Trưih,nông

A Truyên Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Rat,nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Chúi Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Gach,1972,nông

A Chúi Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Huynh,1970,nông

2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Tuyh Măng La, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Khis,nông

A Tuyh Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yech,nông

2002 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Sơn Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Thoan,nông

A Sơn Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nal,nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Du Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A U,1967,nông

A Du Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yưng,1967,nông

5/11/2002 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thuận Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Jon,nông

A Thuận Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glưn,nông

1/25/2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Xang Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Xuh,nông

A Xang Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hyăn,nông

2004 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ges Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 6/12 A Byưh, 1975,nông

A Ges Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Pyap,1974,nông

5/18/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ngỡn Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Bik, nông

A Ngỡn Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trĩ,1975,nông

448 Chính trị đạo đức

455 Chính trị đạo đức

456 Chính trị đạo đức

457 Chính trị đạo đức

452 Chính trị đạo đức

453 Chính trị đạo đức

454 Chính trị đạo đức

449 Chính trị đạo đức

450 Chính trị đạo đức

451 Chính trị đạo đức

461 Chính trị đạo đức

458 Chính trị đạo đức

459 Chính trị đạo đức

460 Chính trị đạo đức



36

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

8/16/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Lot Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nưi,1968, nông

A Lot Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Liên,1973,nông

12/1/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Trương Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Đình Trung, nông

A Trương Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bá,1981,nông

7/21/2005 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thăi Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bêl,1965 ( Chết)

A Thăi Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưuh,1968,nông

8/7/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

Đặng Tiến Thiện Nông Konhơngo Klah, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Thư,1988, nông

Đặng Tiến Thiện Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Yái,1983,nông

3/9/2005 Konhơngo Klah, Ngọk Bay Konhơngo Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Nui Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A nao, 1972 , nông

A Nui Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưi, 1973, nông

5/2/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Siu Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Xưng, 1967, nông

A Siu Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưm, 1975, nông

2001 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Năk Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Nghech, nông

A Năk Măng La, Ngọk Ba Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ăp, nông

2005 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Thinh Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Thuê, 1983 , nông

A Thinh Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hoat, 1980, nông

7/3/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Núi Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Nao, 1972 , nông

A Núi Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mưi, 1973,nông

5/2/2003 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Has Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Hưng, 1969(chết) , nông

A Has Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phan, 1973,nông

4/24/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Quốc Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Jon, 1971, nông

A Quốc Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Glưn, 1972,nông

10/8/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Lu Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Lưk, 1966, nông

A Lu Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Bưi, 1969,nông

5/26/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Ngănh Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Yach, 1966, nông

A Ngănh Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngưi, 1964,nông

9/9/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

464 Chính trị đạo đức

465 Văn hóa thấp

466 Văn hóa thấp

461 Chính trị đạo đức

462 Chính trị đạo đức

463 Chính trị đạo đức

473 Văn hóa thấp

474 Văn hóa thấp

470 Văn hóa thấp

471 Văn hóa thấp

472 Văn hóa thấp

467 Văn hóa thấp

468 Văn hóa thấp

469 Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Thung Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Thes(chết), 1980, nông

A Thung Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kít, 1986,nông

8/28/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Trăng Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Wăk,1972, nông

A Trăng Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ngem,1972, nông

7/5/2007 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Khoănh Nông Măng La, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Tuit, nông

A Khoănh Măng La, Ngọk Bay Măng La, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lưng, 1983,nông

10/12/2006 Măng La, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Pưt Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Nuk,1971( Chết)

A Pưt Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khir,1968,nông

3/18/2006 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Tă Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 5/12

A Tă Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nim,1978,nông

9/21/2004 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Vũ Nông Plei Klech, Ngọk Bay Nông dân 5/12

A Vũ Plei Klech, Ngọk Bay Plei Klech, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Klih,1982,nông

10/17/2007 Plei Klech, Ngọk Bay Ba Na

Công giáo

A Qua Nông Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Joang,1980,nông

A Qua Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ot,1972,nông

12/25/2006 Đăk Rơ Đe, Ngọk Bay Hà Lăng

Công giáo

Lê Bảo Duy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Duy Hưng

Lê Bảo Duy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Kim Cường

10/28/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Đỗ Phương Nam Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đỗ quang Tùng

Đỗ Phương Nam Phụ thuộc Phạm Thị Kim Tuyết

6/19/2003 Kinh

Không

Nguyễn Hoàng Huy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hoàng Bé

Nguyễn Hoàng Huy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Qanh

5/8/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Hữu Duy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Khánh

Nguyễn Hữu Duy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Đặng Thị Nhung

7/1/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Trần Công Huy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trâng Công Dũng

Trần Công Huy Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hường

1/28/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Đỗ Chính Đạt Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đỗ Văn Thành

Đỗ Chính Đạt Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Đỗ Thị Mỹ Triều

2005 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

474 Văn hóa thấp

475 Văn hóa thấp

482 Đang học tại các trường

483 Đang học tại các trường

484 Đang học tại các trường

479 Văn hóa thấp

480 Văn hóa thấp

481 Văn hóa thấp

476 Văn hóa thấp

477 Văn hóa thấp

478 Văn hóa thấp

485 Đang học tại các trường

486 Đang học tại các trường

487 Đang học tại các trường



38

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Nguyễn Hữu Linh Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Khánh

Nguyễn Hữu Linh Phụ thuộc Đặng Thị Nhung

2005 Kinh

Không

Lâm Ngọc Anh Thắng Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lâm Ngọc Liêm

Lâm Ngọc Anh Thắng Trường Đại học Thủy Lợi, Đà NẵngTrường Đại học Thủy Lợi, Đà Nẵng Phụ thuộc Lê Thị Ngãi

6/1/2006 Kinh

Không

Trần Lê Anh Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Đình Dũng

Trần Lê Anh Trường Đại học Duy Tân, Đà NẵngTrường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng Phụ thuộc Lê Thị Thảo Trang

3/7/2006 Kinh

Không

Ngô Trần Đình Long Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Ngô Đình Thông

Ngô Trần Đình Long Phụ thuộc Nguyễn Thị Bích Thương

2006 Kinh

Không

Đỗ Thành Nhân Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Đỗ Thanh Bình

Đỗ Thành Nhân Phụ thuộc Đoàn Thị Anh

12/18/2007 Kinh

Không

Bùi Quốc Huy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Bùi Nhuận

Bùi Quốc Huy Phụ thuộc Lý Thị Hồng

8/11/2007 Kinh

Không

Lê Quang Huy Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Thanh Tùng

Lê Quang Huy Phụ thuộc Bùi Thị Hạnh

12/24/2007 Kinh

Không

Huỳnh Quốc Bảo Sinh viên Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Huỳnh Bá Thịnh

Huỳnh Quốc Bảo Phụ thuộc Liên Thị Liễu

3/27/2007 Kinh

Không

Lê Thanh Minh Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lê Thanh Tâm

Lê Thanh Minh Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Hồng

04/01/2003 Kinh

Không

Dương Nguyễn Tuấn Giang Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Dương Chí Tâm

Dương Nguyễn Tuấn Giang Phụ thuộc Nguyễn Thị Huyền Trinh

2004 Kinh

Không

Nguyễn Vĩnh Thế Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thế Trình

Nguyễn Vĩnh Thế Phụ thuộc Hoàng Thị Thao

2004 Kinh

Phật

Nguyễn Thành Nguyên Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Thành Nguyên Phụ thuộc Lê Thị Thu Hồng

2004 Kinh

Công giáo

Trần Ngọc Thắng Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Ngọc Thanh

Trần Ngọc Thắng Phụ thuộc Trương Thị Hồng

2005 Kinh

Không

Võ Văn Thành Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Văn Việt

491 Đang học tại các trường

492 Đang học tại các trường

493 Đang học tại các trường

488 Đang học tại các trường

489 Đang học tại các trường

490 Đang học tại các trường

500 Đang học tại các trường

501 Đang học tại các trường

497 Đang học tại các trường

498 Đang học tại các trường

499 Đang học tại các trường

494 Đang học tại các trường

495 Đang học tại các trường

496 Đang học tại các trường



39

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Võ Văn Thành Phụ thuộc Bùi Thị Hiệp

2006 Kinh

Không

Trần Bảo Huy Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Ngọc Tuấn

Trần Bảo Huy Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hoàng

6/13/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Vĩnh Ngọc Sinh viên Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Vĩnh Thạch

Nguyễn Vĩnh Ngọc Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Phan Thị Hồng Loan

9/29/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Đức Thắng Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Đức Thắng Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Phụng

2003 Kinh

Không

Nguyễn Trọng Huy Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Trọng Huy Phụ thuộc Lê Thị Bích Hà

2003 Kinh

Không

Phạm Văn Trường Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Văn Hòa

Phạm Văn Trường Phụ thuộc Nguyễn Thị Hồng

2004 Kinh

Không

Nguyễn Trọng Định Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Trọng Định Phụ thuộc Nguyễn Thị Thùy Dung

2004 Kinh

Không

Phan Thanh Tường Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phan Thanh Trầm

Phan Thanh Tường Phụ thuộc Nguyễn Thị Tuyết Sương

2006 Kinh

Không

Mai Lâm Quân Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Mai Vă Minh

Mai Lâm Quân Phụ thuộc Lâm Thị Thanh Thúy

2006 Kinh

Không

Lý Thành Nam Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Lý Thanh Lực

Lý Thành Nam Phụ thuộc Trần Thị Kim Anh

07/02/2007 Kinh

Không

Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Bùi Văn Thỏa

Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu Phụ thuộc Huỳnh Thị Thúy Trinh

19/07/2007 Kinh

Không

Nguyễn Trần Đăng Lập Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Nhân Lành

Nguyễn Trần Đăng Lập Phụ thuộc Nguyễn Thị Thủy

23/02/2007 Kinh

Không

Võ Anh Tuấn Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Võ Văn Tâm

Võ Anh Tuấn Phụ thuộc Nguyễn Thị Kim Thanh

12/07/2007 Kinh

Không

A Lâng Sinh viên Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Nglaoh

A Lâng Đại học Tây Nguyên Đăk Lăk Phụ thuộc Y Yan

501 Đang học tại các trường

502 Đang học tại các trường

509 Đang học tại các trường

510 Đang học tại các trường

511 Đang học tại các trường

506 Đang học tại các trường

507 Đang học tại các trường

508 Đang học tại các trường

503 Đang học tại các trường

504 Đang học tại các trường

505 Đang học tại các trường

512 Đang học tại các trường

513 Đang học tại các trường

514 Đang học tại các trường



40

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

07/08/2007 Rơ ngao

Công giáo

A Trưk Sinh viên Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Trưm

A Trưk Phụ thuộc Y Gaih

2006 Rơ ngao

Công giáo

Nguyễn Xuân Hoàng Việt Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Xuân Chương (Chết)

Nguyễn Xuân Hoàng Việt Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Dư

12/11/2004 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Trần Văn Hậu Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 11/12 Trần Văn Phúc

Trần Văn Hậu Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm Thị Mỹ Hạnh

2002 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Xuân Trường Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 10/12 Nguyễn Đương

Nguyễn Xuân Trường Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

2002 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Đồng Nhẫn Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Thành

Nguyễn Đồng Nhẫn Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đồng Thị Kim Chung

6/13/2002 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

A Khích Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Xen

A Khích Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Xuer

24/04/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Quốc Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 7/12 A Bass

A Quốc Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Byat

07/04/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

Lê Nguyễn Phước Dũng Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lê Văn Hiệp

Lê Nguyễn Phước Dũng Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Ngọc Điệp

8/31/2007 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Võ Thành Luân Công nhân Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Võ Xuân Hùng

Võ Thành Luân Nhật Bản Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Luận

2005 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Hoàng Lâm Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Ngọc Hoàng

Nguyễn Hoàng Lâm Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Hồ Thị Trường

10/19/2003 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

A Khôn Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Neng

A Khôn Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Chir (chết)

11/05/2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Xinh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Wok

A Xinh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Mẽo (chết)

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Lý Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 5/12 A Hyich

A Lý Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Kuih

2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

518 Chính trị đạo đức

519 Chính trị đạo đức

520 Chính trị đạo đức

515 Đang học tại các trường

516 Chính trị đạo đức

517 Chính trị đạo đức

514 Đang học tại các trường

527 Văn hoá thấp

524 Lao động duy nhất

525 Lao động duy nhất

526 Lao động duy nhất

521 Chính trị đạo đức

522 Anh tại ngũ

523 Lao động duy nhất
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

Mông Thành Lợi Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Mông Xuân Sang

Mông Thành Lợi Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Võ Thị Huệ

2/18/2001 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Tày

Không

Nguyễn Tiến Đạt Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Chí Thạch (chết)

Nguyễn Tiến Đạt Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Tự lập Ngô Thị Bích Thường

2/15/2002 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Văn Hưng Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Hòa

Nguyễn Văn Hưng Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Tiểu Triều

6/24/1905 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Trịnh Quốc Hưng Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Trịnh Quốc Hưng Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Trịnh Thị Tuấn

10/20/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Tiến Được Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Chí Thạch (chết)

Nguyễn Tiến Được Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Ngô Thị Bích Thường

8/22/2003 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Lê Nguyễn Hoàng Lâm Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lê Văn Sơn

Lê Nguyễn Hoàng Lâm Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Mai Trâm

2004 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Quang Trọng Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Quang Trường

Nguyễn Quang Trọng Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Hương

2004 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Lê Văn Hiệp Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Lê Văn Tiến

Lê Văn Hiệp Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Phương

2005 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Đỗ Phương Nhật Làm nông Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Đỗ Quang Tùng

Đỗ Phương Nhật Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Phụ thuộc Phạm Thị Kim Tuyết

2005 Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Kinh

Không

Trần Thanh Sang Nấu ăn Trung Nghĩa Đông, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Trần Thanh Xuân (chết)

Trần Thanh Sang Thành phố HCM Thành phố HCM Phụ thuộc Lưu Thị Nhung

2005 Kinh

Không

Nguyễn Minh Khánh Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Minh Huấn

Nguyễn Minh Khánh Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Phương Uyên

2003 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Hữu Thắng Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Hữu Điệp

Nguyễn Hữu Thắng Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Trần Thị Bé

2006 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

Phan Huỳnh Nhật Minh Làm nông Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Phan Hồng Lĩnh

Phan Huỳnh Nhật Minh Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Phụ thuộc Huỳnh Thị Thủy

2006 Trung Nghĩa Tây, Ngọk Bay Kinh

Không

527 Văn hoá thấp

528 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

529 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

536 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

537 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

538 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

533 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

534 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

535 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

530 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

531 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

532 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

539 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

540 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Nguyễn Đồng Tâm Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Thành

Nguyễn Đồng Tâm Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Đồng Thị Kim Chung

6/12/2001 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

Võ Minh Hiếu Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Võ Văn Thơm

Võ Minh Hiếu Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Nguyễn Thị Tá

1/28/2002 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

Nguyễn Thanh Toàn Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Toàn Phụ thuộc Nguyễn Thị Hiền

2003 Kinh

Không

Nguyễn Hải Sơn Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nguyễn Quốc Dương

Nguyễn Hải Sơn Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Bùi Thị Thúy

2004 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

Trần Anh Tiến Làm nông Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Trần Văn Thống

Trần Anh Tiến Thôn 2, Ngọk Bay Thôn 2, Ngọk Bay Phụ thuộc Lê Thị Kim Huy

2005 Thôn 2, Ngọk Bay Kinh

Không

Phạm Quốc Thịnh Sinh viên Thôn 2, Ngọk Bay Nông dân 12/12 Phạm Văn Toan

Phạm Quốc Thịnh Phụ thuộc Phạm Thị Kim Dung

2005 Kinh

Không

A Binh Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nglaoh

A Binh Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Tự lập Y Gương

22/10/2002 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khuân Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 8/12 A Paih Chết)

A Khuân Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Tự lập Y Phách

27/9/2002 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Lưng Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Plưnh

A Lưng Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Tự lập Y Phăng

29/20/2002 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Anh Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Út

A Anh Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Tự lập Y Chrưi

04/2002 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thak Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gưch

A Thak Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Tự lập Y Plich

2003 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Tú Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Taoh

A Tú Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tar

2004 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đem Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Gách

A Đem Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Lang

2004 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khan Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Vân

545 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

546 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

547 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

542 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

543 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

544 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

541 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

554 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

551 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

552 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

553 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

548 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

549 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

550 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

A Khan Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Khup

2004 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

Nay-Dara Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nay-Drat

Nay-Dara Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nứu

2004 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

Nay-Darin Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Nay-Drat

Nay-Darin Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nứu

Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thuật Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Breoh

A Thuật Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Her

2005 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Duy Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hmach

A Duy Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đách

2005 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Ngoa Làm nông Kroong Ktu, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Ngoa Kroong Ktu, Ngọk Bay Kroong Ktu, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Nga

2006 Kroong Ktu, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Tuân Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Glứi

A Tuân Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay T Y Kương

20/11/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Wah Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Juih

A Wah Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Nhunh

01/01/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thái Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Thạnh

A Thái Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Đim

18/05/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Xoa Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Xoa Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Hoa

05/08/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đim Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Plel

A Đim Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Ma

06/08/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khang Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khanh

A Khang Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Klưnh

14/10/2001 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thoang Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Ut

A Thoang Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Chrưi

19/10/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Tâu Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Hlir

A Tâu Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Jar

554 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

555 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

556 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

563 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

564 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

565 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

560 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

561 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

562 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

557 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

558 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

559 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

566 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

567 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



44

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

15/02/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khoa Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nun

A Khoa Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Yuôi

07/05/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Quyết Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tiuh

A Quyết Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Gaoh

27/06/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thăng Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Saih

A Thăng Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Hlih

27/04/2002 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Điệp Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đanh

A Điệp Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Hông

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Cưng Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Phanh

A Cưng Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hlanh

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Trân Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12

A Trân Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Hằng

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Toan Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Mlel

A Toan Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Gach

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Xuyên Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Đup

A Xuyên Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Byit

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Sang Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Saoh

A Sang Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Tiên

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Bo Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Bĩn

A Bo Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trup

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khao Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Khanh

A Khao Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Klưng

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Lãi Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lưng

A Lãi Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Blit

2003 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Kơ Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Chinh

A Kơ Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Yi

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

572 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

573 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

574 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

569 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

570 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

571 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

567 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

568 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

578 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

579 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

580 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

575 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

576 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

577 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ



45

Họ, chữ đệm tên khai sinh  - Nghề nghiệp
 - Nơi thường trú của gia đình; 

bản thân
 - Thành phần gia đình

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT
 - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm tên thường  dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản  thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương
 - Nơi làm việc (nếu có)

 - Dân tộc,  Tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ, năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1 Đang học tại các trường

Công giáo

A Đức Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Plel

A Đức Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Ma

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đội Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Xih

A Đội Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Jưt

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Nhang Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Nhuh

A Nhang Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Ưng

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Yương Sương Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Sấu

A Yương Sương Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Brih

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Lập Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lâm

A Lập Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Phaoh

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Mẫn Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Teoh

A Mẫn Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wũ

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đới Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 12/12 A Trưm

A Đới Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Tự lập Y Gaih

2004 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Huynh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Luyến

A Huynh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Wap

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khinh Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Tran

A Khinh Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Trăn

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

Phan Hữu Quyền Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 Phan Hữu Sỹ

Phan Hữu Quyền Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc A Gĩ

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Khó Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Lưng

A Khó Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Blit

2005 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Thuế Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Đăh

A Thuế Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Đưch

2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

A Đương Làm nông Kroong Klah, Ngọk Bay Nông dân 9/12 A Kyin

A Đương Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Phụ thuộc Y Jach

2006 Kroong Klah, Ngọk Bay Kroong Klah, Ngọk Bay Rơ ngao

Công giáo

581 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

582 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

583 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

580 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

593 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

590 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

591 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

592 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

587 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

588 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

589 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

584 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

585 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ

586 Không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ
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